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« Bai xe 496- Cum céng nghiép Ngoc Héi- Thanh Tri-

Ha Noi

"HUNG YEN

NGHE AN

« X6m Héng Thai, xa Hung Nguyén Nam, Nghé An
« Km 15 + 450 dueng tranh tp Vinh, Hung Bao, Hung
Nguyén, Huyén Hung Nguyén, Nghé An

40+

NHAN SV’

6

CHI NHANH

800+

THIET BI

Ef.ﬁEEE TP. HO CHi MINH

« S62, Buding tinh BT 748, Khu phé Kién An, Phuoing
Long Nguyen, TP H& Chi Minh

PONG NAI .

« 58155, Ap Long Khanh 3, Tam Phuc, TP Bién Hoa,
Béng Nali.
« Ap 3,Xa Phusc Théi, Tinh DangjNai

LONG AN

« 58168, Budng QL N2, Ap Binh Thuy, Xa Hoa Khénh
Béng, Huyén Birc Hod, Tinh Long An

-~

@ Pién thoai: 0913 86 22 37 - Hotline: 0976 213 336 @ Email: mayvathietbisonlam@gmail.com hodc xenangsonlam@gmail.com



I LGOI GIOI THIEU  CONGTYCOPHANMAYVATHETBISONLAM

CONG TY €O PHAN MAY VA THIET Bl SON LAM (SON LAM) xin gti 1&i chao var 1&i chic
sitc khde dén Quy khdch hang cung Béi tdc da va dang déng hanh cung ching téi trong
suét thoi gian qua.

SON LAM hién la mét trong nhitng don vi hang ddu trong linh vuc mua bdn, cho thug,
bdo dudng, stta chita xe ndng ngudi cdc logi. Son Ladm s& hitu hang trdm cdc thiét bi xe
nang ngudi I&n nhd (dang boomlift, scissorlift, chay déu, chay dién) duoc nhdp khau tur
cdc hang néi tiéng trén thé& gidi nhu: Genie, JLG, Haulote, Sinoboom,.....

V&i dbi ngli anh em k¥ su giau kinh nghiém, déi ngl tu van luén déng hanh cung khdch
hang 24/7. Son Ladm cam két mang dén cho Quy khdch hang nhitng chiéc xe néng chat
luong, gid thanh hop ly, an toan trén moi céng trinh.

» Dia chi: xdm H6ng Thdi, xd Hung Nguyén Nam, Nghé An

» Dia chi kho bdi Ha Néi: Bdi xe 496- Cum céng nghiép Ngoc Héi- Thanh Tri- Ha Noi

 Dia chi kho BPéng Nai: S& 155, ﬁ:p Long Khdnh 3, Tam Phudc, TP Bién Hoa, Béng Nai.

o Dia chi kho Hé chi Minh: S6 2, Budng tinh BT 748, Khu phé Kién An, Phudng Long
Nguyén, TP H6 Chi Minh

» Dia chi kho Long An: S6 168, buong QL N2, A'p Binh Thuy, Xa Hoa Khdnh Béng, Huyén
Puc Hod, Tinh Long An

o Dia chi kho Nghé An: Km 15 + 450 dudng trdnh tp Vinh, Hung Bao, Hung Nguyén,
Huyén Hung Nguyén, Nghé An

o Dia chi kho Hung Yén: DT 382, Thén luc dién, Xa Viét Yén, Tinh Hung Yén

 Dia chi Téng kho xe nang: Ap 3, Xa Phuée Thai, Tinh Péng Nai

Chan thanh cam o'n va han hanh dwo'c ho'p tdc cung

Quy khdch hang, Péi tac!




XE NANG SCISSOR LIFT

CONG TY CO PHAN MAY VA THIET Bl SON LAM

Kich thuérc (size)

Strc nang (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao san thao tac
(Platform height maximum)

Trong luvgng (weight)

Péng co chay (engine)

Kich thuéc (size)

Strc nang (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao san thao tac
(Platform height maximum)

Trong lwgng (weight)

Péng co chay (engine)

GS-1930

D1.83m
R0O.76 m
C2.0m
227 kg
779 m
5.69 m

1226 kg

Pién dc quy

15.7m

13.7m

5800 kg

Pién éc quy

;

g

Q) Q)
MODEL W MODEL m MODEL GS-3246

Kich thuérc (size)

Strc nang (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao san thao tac
(Platform height maximum)

Trong luvgng (weight)

Péng co chay (engine)

Kich thuéc (size)

Sirc nang (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao san thao tac
(Platform height maximum)

Trong lugng (weight)

Déng co chay (engine)

GS-2032 GS-2646

D2.43m
RO0.81m
C2.03m
363 kg
8.1m
6.1m

1825 kg

Pién dc quy

MODEL GS-4047

D248 m
R119m
C248m
350 kg
137m
N7m

3221kg

Pién éc quy

GS§-3246

Kich thuéc (size)

Sirc nang (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao san thao tdc
(Platform height maximum)

Trong lwong (weight)

Déng co chay (engine)

Kich thuéc (size)

Sirc nang (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao san thao tac
(Platform height maximum)

Trong lugng (weight)

Déng co chay (engine)

GS-4047

D2.64m
R1.45m
C2.41m
454 kg
9.92m

7.92m

1956 kg

Pién éc quy

D239m
R115m
c198m
320 kg
13.9m
1M19m

2900 kg

Pién éc quy

GMH16

D2.41m
Kich thuéc (size) R117m
C239m
Strc nang (Lift capacity) 318 kg
Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum) 175 m
Chiéu cao san thao tac 9.75m
(Platform height maximum)
Trong lwgng (weight) 2364 kg
Déng co chay (engine) Pién &c quy

D247 m
Kich thuéc (size) R2.34m
C3.17m
Sirc nang (Lift capacity) 680 kg
Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum) 1815m
Chiéu cao san thao tac 1524 m
(Platform height maximum)
Trong lugng (weight) 7551kg
Péng co chay (engine) Déu Diesel

16m

10m

B6m

Om
GS-5390




XE NANG BOOMLIFT

CONG TY CO PHAN MAY VA THIET Bl SON LAM

MODEL E300 AJP

Kich thuérc (size)

Sirc nang (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao san thao tac
(Platform height maximum)

Trong lwong (weight)

Dong co chay (engine)

o0

D554 m
R112m

C2,01m
Ban kinh vuron 6,12m
227 kg
10,96 m
8,96 m

6831kg

Pién binh
&c quy

MODEL Z45/;

Kich thuéc (size)

Strc nang (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao san thao tac
(Platform height maximum)

Trong lwgng (weight)

DPdng co chay (engine)

1

D6.65m
R229m
Cc213m
227kg

15.86 m
13.86 m

6460 kg

Déu Diesel

I60/34

MODEL Z30/20

D531m
Kich thuéc (size) R119m
C2m
Ban kinh vwon 625m

Strc néang (Lift capacity) 227 kg
Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum) om
Chiéu cao san thao tac 8,89 m
(Platform height maximum)
Trong lugng (weight) 6455 kg

q Dién binh
Béng co chay (engine) ey

D 6,83m
Kich thuéc (size) R179m
C2m
Strc nang (Lift capacity) 227 kg
Chiéu cao lam viéc
15,94
(Working height maximum) e
Chiéu cao san thao tac 13,94 m
(Platform height maximum)
Trong lugng (weight) 7400 kg
Pién binh
BDéng co chay (engine) o

1]

D8,04m
i R23

Kich thuéc (size) cgjs""'“

Bén inh vuon 10.36m
Strc nang (Lift capacity) 227 kg
Chiéu cao lam viéc

13,87

(Working height maximum) B/
Chiéu cao san thao tac 12,04 m
(Platform height maximum)
Trong lugng (weight) 5284 kg
Déng co chay (engine) Déu Diesel

Kich thuéc (size)

Sire nang (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

MODEL Z60/34
D8.15m
R246m
C2.69m
227 kg
20.39 m
18.39m

Chiéu cao san thao téc
(Platform height maximum)

Trong lwgng (weight) 10215 kg

DPéng co chay (engine) Déu Diesel

TE1M

Kich thuéc (size)

Sire néng (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao san thao tdc
(Platform height maximum)

Trong lwong (weight)

Déng co chay (engine)

D947 m
R249m
C251m
< P
272 kg
15,56 m
13.6m

5284 kg

Déu Diesel

MODEL JLG M600

Kich thudc (size)

Sirc néng (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc

(Working height maximum)

Chiéu cao san thao tdc

(Platform height maximum)

Trong lugng (weight)

Béng co chay (engine)

10m
5m
Om
W [T

I-45/25

D 10,16 m
R242m
C254m
230 kg
2029 m
13,1 m
7705kg

Dién binh
&c quy

30m
25m

20m

15m




. XE NANG BOOMLIFT

CONG TY CO PHAN MAY VA THIET B| SON LAM

Kich thuéc (size)

Strc nang (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao san thao téc
(Platform height maximum)

Trong lugng (weight)

Péng co chay (engine)

D851m
R249m
Cc272m
227 kg
203m
183m

9385 kg

Déu Diesel

Kich thuéc (size)

Sirc néng (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao san thao tac
(Platform height maximum)

Trong lugng (weight)

DPéng co chay (engine)

L
nenn (8 B
iy
et

227 kg

34m

32m

18144 kg

Déu Diesel

Kich thuéc (size)

Strc nang (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao sén thao tac
(Platform height maximum)

Trong lugng (weight)

Déng co chay (engine)

D 6060 m
R1300 m
€ 1976 m

200 kg

2m

5100 kg

Déu Diesel

Kich thuéc (size)

Stre nang (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao san thao tac
(Platform height maximum)

Trong lwgng (weight)

Béng co chay (engine)

D9.5m
R249m
c2m2m
227 kg
21.8m
19.8m

10102 kg

Déu Diesel

Kich thuéc (size)

Sirc néng (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao san thao tac
(Platform height maximum)

Trong lugng (weight)

DPong co chay (engine)

Duzsm

R 249 m. (ki tu chen)

hu
i g kil bung chan
2
Chidu ol v chuyén 27m.

227 kg

40.15m

38.15m

20248 kg

Déu Diesel

MODEL TSJ 29

Kich thuéc (size)

Sire nang (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao san thao tac
(Platform height maximum)

Trong lugng (weight)

Béng co chay (engine)

D 6060 m
R1300 m

C1976 m
Tém v ngang 1-1im
200 kg
29m
27m

5900 kg

Déu Diesel

Kich thuéc (size)

Strc nang (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao san thao téc
(Platform height maximum)

Trong lwgng (weight)

DPadng co chay (engine)

D12.2m
R25m
Cc28m
227 kg
27.91m
25.91m

16130 kg

Déu Diesel

[ [e]n]

Kich thuéc (size)

Strc néng (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao san thao téc
(Platform height maximum)

Trong lugng (weight)

Péng co chay (engine)

Z135/70

i
680 kg
4315m
4115m

20366 kg

Déu Diesel

Kich thuéc (size)

Strc nang (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao sén thao tac
(Platform height maximum)

Trong lugng (weight)

Péng co chay (engine)

D127 m
R249m
C3m
227kg
2577 m
2377 m

17,01kg

Déu Diesel

Kich thwéc (size)

Strc néng (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao san thao téc
(Platform height maximum)

Trong lugng (weight)

Béng co chay (engine)

D1219m
R249m
C28m
227 kg
27.91m
25.91m

17563 kg

Déu Diesel

Kich thuéc (size)

Stre néng (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao san thao tac
(Platform height maximum)

Trong lugng (weight)

DPéng co chay (engine)

0 kb tha gon 1618m. Khi
on

c308m
ém wom ngang 24.38m

340 kg

56,86 m

54,86 m

24948 kg

Déu Diesel

oo

MODEL Z234/22

Kich thuérc (size)

Strc nang (Lift capacity)

Chiéu cao lam viéc
(Working height maximum)

Chiéu cao san thao tac
(Platform height maximum)

Trong lwgng (weight)

Péng co chay (engine)

D566 m
R1,85m

€2,06m

Bén kinh wran 678m
227 kg
126 m
6.8 m

4994 kg

Déu Diesel
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	CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂM MST: 2901 782 740 ĐỊA CHỈ: XÓM HỒNG THÁI, XÃ HƯNG NGUYÊN NAM, NGHỆ AN
	PRODUCT CATALOG
	HÀ NỘI
	HƯNG YÊN
	40+
	NHÂN SỰ
	CHI NHÁNH

	800+
	THIẾT BỊ
	NGHỆ AN
	TP. HỒ CHÍ MINH
	ĐỒNG NAI
	LONG AN
	Điện thoại: 0913 86 22 37 - Hotline: 0976 213 336
	Email: mayvathietbisonlam@gmail.com hoặc xenangsonlam@gmail.com




	LỜI GIỚI THIỆU
	CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂM (SƠN LÂM) xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến Quý khách hàng cùng Đối tác đã và đang đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.
	SƠN LÂM hiện là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực mua bán, cho thuê, bảo dưỡng, sửa chữa xe nâng người các loại. Sơn Lâm sở hữu hàng trăm các thiết bị xe nâng người lớn nhỏ (dạng boomlift, scissorlift, chạy dầu, chạy điện) được nhập khẩu từ các hãng nổi tiếng trên thế giới như: Genie, JLG, Haulote, Sinoboom,.....
	Với đội ngũ anh em kỹ sư giàu kinh nghiệm, đội ngũ tư vấn luôn đồng hành cùng khách hàng 24/7. Sơn Lâm cam kết mang đến cho Quý khách hàng những chiếc xe nâng chất lượng, giá thành hợp lý, an toàn trên mọi công trình.
	Địa chỉ: xóm Hồng Thái, xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An
	Địa chỉ kho bãi Hà Nội: Bãi xe 496- Cụm công nghiệp Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội
	Địa chỉ kho Đồng Nai: Số 155, Ấp Long Khánh 3, Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
	Địa chỉ kho Hồ chí Minh: Số 2, Đường tỉnh ĐT 748, Khu phố Kiến An, Phường Long Nguyên, TP Hồ Chí Minh
	Địa chỉ kho Long An: Số 168, Đường QL N2, Ấp Bình Thuỷ, Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
	Địa chỉ kho Nghệ An: Km 15 + 450 đường tránh tp Vinh, Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
	Địa chỉ kho Hưng Yên: DT 382, Thôn lực điền, Xã Việt Yên, Tỉnh Hưng Yên
	Địa chỉ Tổng kho xe nâng: Ấp 3, Xã Phước Thái, Tỉnh Đồng Nai
	Chân thành cảm ơn và hân hạnh được hợp tác cùng   Quý khách hàng, Đối tác!
	CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂM

	XE NÂNG SCISSOR LIFT
	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	GS-2032
	363 kg
	8.1 m
	6.1 m
	1825 kg
	Điện ắc quy

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	GS-1930
	227 kg
	7.79 m
	5.69 m
	1226 kg
	Điện ắc quy

	MODEL
	GS-3246
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	318 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	11.75 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	9.75 m
	Trọng lượng (weight)
	2364 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Điện ắc quy

	MODEL
	GS-2646
	Kích thước (size)
	454 kg
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	9.92 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	7.92 m
	Trọng lượng (weight)
	1956 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Điện ắc quy

	MODEL
	GORLY JPCT 1614
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	320 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	15.7 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	13.7 m
	Trọng lượng (weight)
	5800 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Điện ắc quy


	MODEL
	GS-4047
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	350 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	13.7 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	11.7 m
	Trọng lượng (weight)
	3221 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Điện ắc quy

	MODEL
	GMH16
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	320 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	13.9 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	11.9 m
	Trọng lượng (weight)
	2900 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Điện ắc quy

	MODEL
	GS-5390
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	680 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	18,15 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	15.24 m
	Trọng lượng (weight)
	7551 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Dầu Diesel

	CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂM

	XE NÂNG BOOMLIFT
	MODEL
	S40
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	227 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	13,87 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	12,04 m
	Trọng lượng (weight)
	5284 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Dầu Diesel

	MODEL
	Z30/20
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	227 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	10,89 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	8,89 m
	Trọng lượng (weight)
	6455 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Điện bình ắc quy

	MODEL
	E300 AJP
	Kích thước (size)
	227 kg
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	10,96 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	8,96 m
	Trọng lượng (weight)
	6831 kg

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	Z60/34
	D 8.15 m R 2.46 m C 2.69 m
	227 kg
	20.39 m
	18.39 m
	10215 kg
	Dầu Diesel
	Động cơ chạy (engine)
	Điện bình ắc quy

	MODEL
	Z45/25
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)
	D 6.65 m R 2.29 m C 2.13 m

	227 kg
	15.86 m
	13.86 m
	6460 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Z45/5T
	Kích thước (size)
	D 6,83 m R 1,79 m C 2 m

	Sức nâng (Lift capacity)
	227 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	15,94 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	13,94 m
	Trọng lượng (weight)
	7400 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Điện bình ắc quy

	MODEL
	S45
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	272 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	15,56 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	13.6 m
	Trọng lượng (weight)
	5284 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Dầu Diesel

	MODEL
	JLG M600
	Kích thước (size)
	D 10,16 m  R 2,42 m  C 2,54 m

	Sức nâng (Lift capacity)
	230 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	20,29 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	13,11 m
	Trọng lượng (weight)
	7705kg
	Động cơ chạy (engine)
	Điện bình ắc quy

	CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂM

	XE NÂNG BOOMLIFT
	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	S-60
	D 8.51 m R 2.49 m C 2.72 m
	227 kg
	20.3 m
	18.3 m
	9385 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	S-65
	D 9.5 m R 2.49 m C 2.72 m
	227 kg
	21.8 m
	19.8 m
	10102 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	S-80
	D 12.2 m R 2.5 m C 2.8 m
	227 kg
	27.91 m
	25.91 m
	16130 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	S-85
	D 12.19 m R 2.49 m C 2.8 m
	227 kg
	27.91 m
	25.91 m
	17563 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	S105
	227 kg
	34 m
	32 m
	18144 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	TSJ 24
	D 6060 m R 1300 m C 1976 m
	200 kg
	24 m
	22 m
	5100 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	S125
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)
	227 kg
	40.15 m
	38.15m
	20248 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	TSJ 29
	200 kg
	29 m
	27 m
	5900 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	Z135/70
	680 kg
	43.15 m
	41.15 m
	20366 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	Z80/60
	D 11,27 m R 2,49 m C 3 m
	227 kg
	25,77 m
	23,77 m
	17,01 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	SX-180
	340 kg
	56,86 m
	54,86 m
	24948 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Z34/22
	D 5,66 m  R 1,85 m  C 2,06 m Bán kính vươn 6,78m
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	227 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	12,6 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	6.8 m
	Trọng lượng (weight)
	4994 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Dầu Diesel
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